
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 3 CẤP HUYỆN 

Có 51 thủ tục 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 

1 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện  

2 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện  

3 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã  

4 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).  

5 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản  

6 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng  

7 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  

8 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

9 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  

10 
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người 

trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.  

11 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  

12 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, 

hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực 

phẩm).  

13 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến 

ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn).  

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

15 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường 

hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)  

16 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

17 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  

18 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  

19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

20 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh  

21 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã  

22 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  

23 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  

24 Đăng ký khi hợp tác xã chia  

25 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất  

26 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập  
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27 Đăng ký khi hợp tác xã tách  

28 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã  

29 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

30 Đăng ký thành lập hợp tác xã  

31 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã  

32 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  

33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

34 Giải thể tự nguyện hợp tác xã  

35 
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã  

36 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  

37 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã  

38 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

39 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác 

xã 

40 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  

41 Thủ tục đăng ký tổ chức l  hội cấp huyện  

42 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  

43 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  

44 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  

45 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

46 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  

47 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích 

thực hiện nhiệm vụ chính trị  

48 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho 

gia đình  

49 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối 

ngoại  

50 Thủ tục thông báo tổ chức l  hội cấp huyện  

51 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 4 CẤP HUYỆN 

Có 21 thủ tục 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 

1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  

2 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại  

3 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục  

4 
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở hoạt động giáo dục  

5 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục  

6 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại  

7 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú  

8 
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp 

trường)  

9 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp  

10 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú  

11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng  

12 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú  

13 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  

14 
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke  

15 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke  

16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  

17 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  

18 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một huyện  

19 
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện  

20 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa 

bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc  

21 
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân thích chăm sóc  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 3 CẤP XÃ 

Có 11 thủ tục 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 

1 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật  

3 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  

4 Thủ tục đăng ký khai sinh  

5 
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung  

6 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã  

7 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở một xã  

8 Thủ tục thông báo tổ chức l  hội cấp xã  

9 
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc  

10 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  

11 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 4 CẤP XÃ 

Có 04 thủ tục 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 

1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  

2 Thủ tục đăng ký kết hôn  

3 Thủ tục đăng ký khai tử  

4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở  
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